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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2766
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	2768
	Trần Đức Thắng
	Sơn hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3 
	2771
	Lê Thị Hương
	Xuân Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	4 
	2773
	Phạm Tiến Lực
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	2774
	Nguyễn Thị Xuyến
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	2776
	Phạm Thành Trung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	2777
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	2779
	Hà Bắc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	2782
	Hoàng Văn Thủy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	2785
	Trần Công Minh
	Dương Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	11 
	2786
	Lê thành Chung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2789
	Nguyễn Thị Hoài
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	2792
	Trần Lạc Hồng
	Đồng hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	2796
	Nguyễn Quyền Anh
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	2797
	Nguyễn Văn Chung
	Mai hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	2798
	Bùi Anh Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	2800
	Cao Minh Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	2801
	Phan Thanh Sáu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2802
	Lê văn Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2805
	Nguyễn Văn Thủy
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	2806
	Dương Xuân Hoàn
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	2807
	Hồ Thị Thái
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	2809
	Trương Văn Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	2810
	Phạm Ngọc Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	2812
	Nguyễn Văn Quốc
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26 
	2816
	Phạm Hồng Đăng
	võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	2817
	Võ Văn huy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	2818
	Nguyễn Thị nguyệt
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	2821
	Phạm Quang Thoại
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	2825
	Nguyễn Quyết thắng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	2828
	Lê Văn Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	2829
	Trần Văn Bằng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	2834
	Lê Văn Nhất
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	2836
	Lê Văn Đen
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	2840
	Đặng Anh Long
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	2846
	Phạm Đức Tài Nhân
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	2865
	Trương Hồng Song
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	2866
	Nguyễn Thành Đạt
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	2867
	Hoàng Văn Thiệp
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	2869
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	2870
	Võ Thị Hồng Duyên
	Đồng Kim, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	2871
	Trần Thanh Tâm
	Phong Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	43 
	2872
	Nguyễn Văn Thông
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình


